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ĐỀ BÀI
 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm) 
[bookmark: _1fob9te]Câu 1 (0,25 điểm). Lí tưởng sống là gì?
A. cái đích của cuộc sống mà mỗi người khát khao muốn đạt được.
B. khát vọng làm giàu bằng chính tài năng, sức lực của bản thân.
C. được đi khám phá những vùng đất mới.
D. khai hoang, làm giàu trên những vùng đất khô cằn, sỏi đá.
Câu 2 (0,25 điểm). Biểu hiện của khoan dung là gì?
A. Hay chê bai người khác.
B. Trả thù bạn khi bạn chọc quê mình trước lớp.
C. Đổ lỗi cho anh để tránh bị mẹ đánh.
D. Góp ý giúp bạn sửa sai.
Câu 3 (0,25 điểm). Biểu hiện sống có lí tưởng của thanh niên trong thời đại hiện nay là gì?
A. vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
B. sống vì tiền tài danh vọng
C. không có hoài bão ước mơ, mờ nhạt lí tưởng
D. sống thờ ơ với mọi người, sống quên quá khứ
Câu 4 (0,25 điểm). Đâu không phải là hoạt động cộng đồng?
A. Thiện nguyện, nhân đạo.
B. Bảo vệ môi trường, cảnh quan.
C. Phòng, chống tệ nạn xã hội.
D. Tham gia đường dây vận chuyển chất cấm.
Câu 5 (0,25 điểm). Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của lí tưởng sống của thanh niên?
A. Đua đòi theo các trào lưu trên mạng xã hội.
B. Thờ ơ trong học tập, không ham học hỏi.
C. Lên kế hoạch phấn đấu, rèn luyện bản thân.
D. Không biết vận dụng những điều đã làm đi vào thực tiễn.
Câu 6 (0,25 điểm). Biểu hiện sống thiếu lí tưởng của thanh niên trong thời đại hiện nay là gì?
A. năng động sáng tạo trong công việc.
B. vượt khó trong học tập.
C. đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.
D. sống ỷ lại, thực dụng.
Câu 7 (0,25 điểm). Theo em, hoạt động cộng đồng là gì?
A. Là những hoạt động vui chơi, giải trí đông người.
B. Là những hoạt động được tổ chức bởi cá nhân, tập thể và mang lại lợi ích chung cho cộng đồng.
C. Là những hoạt động học tập, thi cử của các nhóm trong lớp.
D. Là những tổ chức phi quốc gia, đường lối tội phạm xuyên biên giới.
Câu 8 (0,25 điểm). Người khoan dung là người như thế nào?
A. Luôn tôn trọng và thông cảm cho người khác
B. Không chịu tha thứ cho lỗi lầm của người khác
C. Sai nhưng không chịu sửa 
D. Không lắng nghe người khác vì tính bảo thủ của mình
Câu 9 (0,25 điểm). Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về câu nói: “ Cống hiến thì nhìn về phía trước, hưởng thụ thì nhìn về phía sau”?
A. Cống hiến là việc làm đầu tiên.
B. Phải biết hướng về cội nguồn, xác định mục đích lí tưởng để sống và cống hiến.
C. Biết sống hưởng thụ khi còn trẻ.
D. Biết nhìn về tương lai.
Câu 10 (0,25 điểm). Ý nào sau đây là đúng khi nói về ý nghĩa của người sống có lí tưởng?
A. Người có lí tưởng sống cao đẹp sẽ giàu có về tâm hồn.
B. Người có lí tưởng sống cao đẹp luôn có nhiều bạn.
C. Người có lí tưởng sống cao đẹp sẽ trở lên giàu có, được nhiều người biết đến.
D. Người có lí tưởng sống cao đẹp luôn được mọi người tôn trọng.
    Câu 11 (0,25 điểm). Người có lòng khoan dung sẽ nhận được điều gì?
A. Mọi người yêu mến, tin cậy và có nhiều bạn tốt.
B. Mọi người tôn trọng, kính nể.
C. Mọi người chê trách.
D. Mọi người xa lánh.
Câu 12 (0,25 điểm). Theo em, hành vi nào sau đây không phải là biểu hiện của khoan dung?
A. Phê phán quyết liệt sai lầm của bạn bè trong lớp.
B. Biết tha thứ cho bản thân và sửa chữa lỗi sai.
C. Chấp nhận cá tính, sở thích, thói quen của người khác.
D. Biết phê phán sự ích kỉ, hẹp hòi của người khác.
Câu 13 (0,25 điểm). Đâu không phải là ý nghĩa của việc sống có lí tưởng?
A. Góp phần thúc đẩy hoàn thành mục tiêu cá nhân.
B. Gò bó, ép buộc bản thân theo kế hoạch đã có sẵn.
C. Giúp xã hội ngày càng phát triển.
D. Xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
Câu 14 (0,25 điểm). Khoan dung làm cho cuộc sống và quan hệ giữa mọi người có ý nghĩa như thế nào?
A. Hòa nhập với mọi người xung quanh.
B. Hợp tác với mọi người xung quanh.
C. Mọi người yêu quý.
D. Lành mạnh, thân ái, dễ chịu.
Câu 15 (0,25 điểm). Đâu là ý kiến sai nói về trách nhiệm của học sinh trong tham gia các hoạt động cộng đồng?
A. Tích cực vận động người thân tham gia.
B. Tham gia hoạt động thiện nguyện theo yêu cầu của thầy cô.
C. Phê phán những biểu hiện thờ ơ, thiếu trách nhiệm với các hoạt động cộng đồng.
D. Chủ động tham gia các hoạt động tình nguyện của nhà trường.
Câu 16 (0,25 điểm). Việc tham gia các hoạt động cộng đồng không bao gồm ý nghĩa nào sau đây?
A. Đem lại cho mọi người niềm vui sự an ủi về tinh thần, giảm bớt khó khăn về vật chất.
B. Đem lại cho bản thân tiền tài và vật chất.
C. Phát huy được truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng xã hội.
D. Thiết lập được quan hệ lành mạnh giữa người với người.
Câu 17 (0,25 điểm). Câu tục ngữ “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” nói về điều gì?
A. Lòng biết ơn.
B. Lòng trung thành.
C. Tinh thần đoàn kết.
D. Lòng khoan dung.
Câu 18 (0,25 điểm). Biểu hiện nào dưới đây đúng khi bàn về việc tham gia các hoạt động cộng đồng?
A. Tham gia tốn thời gian học tập.
B. Tham gia vì thấy lợi ích cho mọi người và bản thân.
C. Thực hiện cho đủ tiêu chí xét Học sinh 5 tốt cấp quận.
D. Có được nhiều bạn bè vui chơi.
Câu 19 (0,25 điểm). Trung thu năm nay, T muốn tham gia tập văn nghệ cùng các bạn trong thôn. Tuy nhiên, mẹ T đã mắng T và không cho tham gia vì cho rằng tham gia tốn thời gian, ảnh hưởng học hành. Theo em, nếu em là T, em sẽ làm gì?
A. Quyết định không tham gia nữa vì sợ mẹ mắng.
B. Nói với mẹ là không tham gia, nhưng vẫn trốn để đi tập.
C. Thuyết phục mẹ rằng việc tham gia hoạt động cộng đồng rất ý nghĩa và hứa với mẹ sẽ không làm ảnh hưởng việc học.
D. Giận dỗi mẹ và bỏ bê việc học.
Câu 20 (0,25 điểm). Có ý kiến cho rằng: Học sinh trung học cơ sở đang tuổi ăn, tuổi chơi thì nên biết tranh thủ ăn, chơi, hưởng thụ. Còn việc học hành, làm việc, cống hiến là việc làm suốt đời. Em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây?
A. Em đồng ý vì học không chơi là sống hoài, sống phí.
B. Em không đồng ý vì học sinh cần thể hiện lí tưởng sống từ khi còn nhỏ, phấn đấu học tập, rèn luyện các phẩm chất cần thiết ở mọi lúc, mọi nơi.
C. Em đồng ý vì tuổi xuân sẽ chẳng bao giờ thắm lại nếu chỉ học mà không chơi sẽ làm cho tuổi trẻ trôi qua một cách vô ích.
D. Em không đồng ý vì học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học bán rẻ tương lai.
Câu 21 (0,25 điểm). Do nhà ông T đang xây nhà nên vụn vữa có rơi sang nhà ông B. Ông B thấy vậy liền chửi bới gia đình ông T và đe đánh ông T. Vậy ông B là người như thế nào?
A. Ông B là người khoan dung.
B. Ông B là người khiêm tốn.
C. Ông B là người hẹp hòi
D. Ông B là người kỹ tính.
Câu 22 (0,25 điểm). Nhiệm vụ trước mắt của thanh niên là?
A. Xây dựng nhà nước XHCN.
B. Xây dựng tiềm lực về con người cho nhà nước XHCN.
C. Xây dựng cơ sở vật chất cho nhà nước XHCN.
D. Thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
Câu 23 (0,25 điểm). Lan và Hoa chơi thân với nhau. Trong một lần tình cờ ở nhà vệ sinh, Lan nghe được Hoa đang nói xấu mình với một bạn khác cùng lớp. Nếu em là Lan, em sẽ làm gì trong trường hợp này?
A. Mặc kệ vì không liên quan đến mình.
B. Nói với cô giáo để cô xử lí.
C. Không chơi với Hoa nữa vì Hoa chơi xấu mình.
D. Hẹn gặp Hoa và nói về chuyện mình đã nghe được, mong Hoa sẽ không tái phạm để giữ gìn tình bạn lâu dài hơn.
Câu 24 (0,25 điểm). Một số bạn học sinh lớp 9 đã xác định rằng: Do lực học hạn chế, gia đình khó khăn, sau khi học xong lớp 9 các bạn sẽ học nghề, tìm kiếm việc làm nuôi bản thân, giúp đỡ gia đình. Theo em, em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến trên? Vì sao?
A. Em đồng ý, vì làm vậy có thấy các bạn biết lo cho gia đình.
B. Em đồng ý, vì các bạn thể hiện ý thức trách nhiệm với chính bản thân, gia đình và xã hội.
C. Em không đồng ý, vì các bạn không cố gắng để học tập.
D. Em không đồng ý, các bạn không có định hướng cho tương lai.
    B. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm)
     Câu 1 (3,0 điểm). 
a. Hoạt động cộng đồng là gì? Theo em, tham gia hoạt động cộng đồng mang lại ý nghĩa gì cho mỗi cá nhân và xã hội?
b. Theo em, học sinh nên làm gì để tham gia hoạt động cộng đồng?
     Câu 2 (1,0 điểm). T là một cậu bé đã từng phạm lỗi gây rối trật tự công cộng và được đưa đi trường giáo dưỡng. Cậu mới được trở về nhà sau 6 tháng học tập tại đó. Cậu tỏ vẻ hối lỗi và ít nghịch ngợm hơn trước, nhưng nhiều người lớn trong khu phố vẫn cấm con em họ chơi với T, vì họ cho rằng cậu là đứa trẻ hư hỏng.
1/ Em có tán thành thái độ của những người lớn trong khu phố trên không? Vì sao?
2/ Nếu ở gần T thì em sẽ cư xử thế nào với T?
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        A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm) 
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        B. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
(3,0 điểm)
	HS vận dụng kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi:
a.
- Hoạt động cộng đồng là những hoạt động được tổ chức trong nhà trường, xã hội bởi các cá nhân, tập thể, tổ chức và mang lại lợi ích chung cho cộng đồng như: Phong trào kế hoạch nhỏ; Nụ cười hồng; Đền ơn đáp nghĩa; Hiến máu nhân đạo; Bảo vệ môi trường; Mùa hè xanh; Kì nghỉ hồng;...
- Tham gia hoạt động cộng đồng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp mỗi cá nhân được rèn luyện về kĩ năng sống, sự trưởng thành và tinh thần trách nhiệm, đóng góp công sức, trí tuệ của mình vào công việc chung của xã hội. Từ đó, góp phần tạo dựng mối quan hệ đoàn kết, nhân ái, cùng chung tay xây dựng đất nước giàu mạnh.
b.
Học sinh cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực, tự giác tham gia vào các hoạt động chung của cộng đồng phù hợp với lứa tuổi do lớp, trường, địa phương tổ chức. Đồng thời, cần phê phán biểu hiện thờ ơ, thiếu trách nhiệm với các hoạt động cộng đồng.
	


1,0 điểm





1,0 điểm







1,0 điểm


	Câu 2 
(1,0 điểm)
	HS liên hệ bản thân, vận dụng hiểu biết để xử lí tình huống:
1/ Em không tán thành thái độ của những người lớn trong khu phố trên. Đó là suy nghĩ ích kỉ, hẹp hòi, không biết bao dung độ lượng.
2/ Nếu ở gần T em sẽ động viên T và tạo cơ hội để T được tiếp xúc với mọi người, giúp T hòa nhập với cộng đồng được tốt hơn.
	

0,5 điểm


0,5 điểm
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 (2024 - 2025)
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 
BỘ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
	
Tên bài học
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	
Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VD cao
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Bài 1. Sống có lí tưởng
	4
	0
	3
	0
	3
	0
	0
	0
	10
	0
	2,5

	Bài 2. Khoan dung
	2
	0
	4
	0
	2
	0
	0
	1
	8
	1
	3,0

	Bài 3. Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng
	2
	1
	3
	0
	1
	0
	0
	0
	6
	1
	4,5

	Tổng số câu TN/TL
	8
	1
	10
	0
	6
	0
	0
	1
	24
	2
	10,0

	Điểm số
	2,0
	3,0
	2,5
	0
	1,5
	0
	0
	1,0
	6,0
	4,0
	10,0

	Tổng số điểm
	5,0 điểm
50%
	2,5 điểm
20%
	 1,5 điểm
20%
	1,0 điểm
10%
	10 điểm
100 %
	10 điểm





TRƯỜNG THCS ............................
BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 (2024 - 2025)
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 
BỘ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
	

Nội dung
	

Mức độ
	

Yêu cầu cần đạt
	Số câu TL/ 
Số câu hỏi TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TN
(số câu)
	TL 
(số câu)
	TN

	TL

	Bài 1
	10
	0
	
	

	Sống có lí tưởng
	Nhận biết
	- Nhận biết được khái niệm lí tưởng sống.
[bookmark: _GoBack]- Biết biểu hiện sống có lí tưởng của thanh niên trong thời đại hiện nay.
- Nhận biết được biểu hiện sống thiếu lí tưởng của thanh niên hiện nay.
	4
	
	C1, C3, C5, C6
	

	
	Thông hiểu
	- Biết câu thành ngữ nói về phẩm chất của người có lí tưởng sống cao đẹp.
- Nắm được ý nghĩa của người sống có lí tưởng.
- Xác định được ý kiến không phải là ý nghĩa của việc sống có lí tưởng.
	3
	
	C9, C10, C13
	

	
	Vận dụng
	- Xác định được nhiệm vụ trước mắt của thanh niên.
- Bày tỏ quan điểm với các ý kiến, trường hợp liên quan đến số có lí tưởng.
	3
	
	C20, C22, C24
	

	
	Vận dụng cao
	
	
	
	
	

	Bài 2
	8
	1
	
	

	Khoan dung
	Nhận biết
	Nhận biết biểu hiện của khoan dung, người sống khoan dung.
	2
	
	C2, C8
	

	
	Thông hiểu
	- Biết được biểu hiện không phải của khoan dung.
- Biết câu tục ngữ nói về lòng khoan dung.
- Xác định được ý nghĩa của khoan dung đối với cuộc sống và quan hệ giữa mọi người.
	4
	
	C11, C12,  C14, C17
	

	
	Vận dụng
	- Xử lí tình huống liên quan đến khoan dung.
- Xác định được người có bản tính hẹp hòi trong trường hợp cụ thể.
	2
	
	C21, C23
	

	
	Vận dụng cao
	Xử lí tình huống liên quan đến khoan dung.
	
	1
	
	C2 (TL)


	Bài 3
	6
	1
	
	

	Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng
	Nhận biết
	- Nhận biết được hành vi không phải là hoạt động cộng đồng.
- Nhận biết được khái niệm hoạt động cộng đồng.
- Nêu được thế nào là hoạt động cộng đồng, ý nghĩa của việc tham gia hoạt động cộng đồng và trách nhiệm của học sinh khi tham gia hoạt động cộng đồng.
	2
	1
	C4, C7
	C1 (TL)

	
	Thông hiểu
	- Xác định được ý kiến sai nói về trách nhiệm của học sinh trong tham gia các hoạt động cộng đồng.
- Biết được ý nghĩa của việc tham gia hoạt động cộng đồng.
	3
	
	C15, C16,  C18
	

	
	Vận dụng
	Xử lí được hành vi liên quan đến việc tham gia các hoạt động cộng đồng.
	1
	
	C19
	

	
	Vận dụng cao
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